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Câu 1
a.  Trình bày nội dung cơ bản của quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

- Công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở. 
- Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép. 
b. Các hành vi vi phạm pháp luật về chỗ ở của công dân.

- Khám xét chỗ ở trái phép của người khác. 
- Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ ở của họ.
- Vào nhà của người khác mà không được chủ nhà hoặc pháp luật cho phép. 
Câu 2:
a. Nội dung cơ bản của quyền và nghĩa vụ học tập:

Học tập là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Quyền và nghĩa vụ đó được thể hiện: 
· Quyền học tập:

- Mọi công dân đều có quyền học tập, học không hạn chế từ bậc giáo dục tiểu học đến trung học đến trung học, đại học, sau đại học. 
- Có thể học bất kì ngành nghề nào phù hợp với điều kiện, sở thích của mình. 
- Có thể học bằng nhiều hình thức, học suốt đời. 
· Nghĩa vụ học tập:

- Trẻ em trong độ tuổi qui định có nghĩa vụ bắt buộc phải hoàn thành giáo dục tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5), là cấp học nền tảng trong hệ thống giáo dục nước ta. 
b. Nêu 4 câu ca dao tục ngữ nói về học tập.  
· Học, học nữa, học mãi.

· Học ăn, học nói, học gói, học mở.

· Đi một ngày đàng học một sàng khôn

· Dốt đến đâu học lâu cũng biết... 

c. Học sinh nêu đúng 4 việc làm cụ thể. Mỗi việc làm đúng được 0,25 điểm
Câu 3:

Tình huống: Nhà Bình ở cạnh nhà Hải. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải.

Câu hỏi: 

a. Em  có suy nghĩ gì về hành vi của Bình?

b. Hải có thể có những cách cư xử nào?

c. Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất?

Trả lời:
a. Học sinh tỏ thái độ không tán thành, phê phán hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người khác. 
b. Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhau nhưng cần nêu được 4 trong những cách ứng xử khác nhau.
- Im lặng, không có phản ứng gì.

- Tỏ thái độ phản đối hành vi của Bình.

- Rủ anh trai đánh lại Bình.

- Tỏ thái độ phản đối và báo cho người có trách nhiệm biết để được giúp đỡ…
c. Cách ứng xử phù hợp nhất là tỏ thái độ phản đối báo cho người có trách nhiệm biết để được giúp đỡ. 
Câu 4: 
a. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. 

- Do ý thức của một số người tham gia giao thông chưa tốt. Chưa tự giác chấp hành luật lệ giao thông.

- Đường xấu và hẹp

- Người tham gia giao thông đông.

- Phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo an toàn…

Trong đó nguyên nhân phổ biến nhất là do ý thức của người tham gia gia thông (kém hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông hoặc biết nhưng không tự giác chấp hành.

b. Ý nghĩa của việc thực hiện trật tự an toàn giao thông. 

- Bảo đảm ATGT cho mình cho mình và cho mọi người, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây hậu quả đau lòng cho bản thân và mọi người.

- Bảo đảm ATGT được thông suốt, tránh ùn tắc, gây khó khăn trong giao thông, ảnh hưởng mọi hoạt động của xã hội.
Câu 5: (3 điểm): 
a. Trình bày nội dung ý nghĩa quyền học tập.

- Đối với bản thân: Giúp con người có kiến thức, có hiểu biết được phát triển toàn diện, trở thành con người có ích cho gia đình và xã hội.

- Đối với gia đình: Góp phần quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no.

- Đối với xã hội. Giáo dục để đào tạo nên những con người lao động mới có đủ năng lực và phẩm chất cần thiết, xây dựng đất nước giàu mạnh.

- Kể những hình thức học tập mà em biết: học ở trường, lớp; tự học; vừa học vừa làm; học ở lớp tình thương; học bổ túc; học từ xa; học trực tuyến…

· Nêu trách nhiệm gia đình 

- Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho con em mình được học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường. Người lớn tuổi trong gia đình có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em mình.

· Vai trò của Nhà nước. 
- Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo điều kiện để ai cũng được học hành: giúp đỡ người nghèo, con em dân tộc thiểu số, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi....
Câu 3: (2 điểm): Em sẽ làm gì trong các trường hợp sau đây?

a. Có người tự ý vào khám xét nhà em

b. Đến nhà bạn để mượn cuốn truyện nhưng không có ai ở nhà.

c. Bị người khác xâm hại danh dự, nhân phẩm.

d. Khi nhặt được thư của người khác.
Trả lời:

a. Không cho người đó vào nhà khám xét, nếu họ không từ bỏ ý định thì nhờ người xung quanh can thiệp và bào cho cơ quan có chức năng xử lí

b. Ra về hoặc chờ đợi khi nào bạn hoặc người nhà của bạn về để mượn.

c. Khi bị xâm hại phải tỏ thái độ phản đối và báo cho Nhà trường, cha mẹ, thầy cô biết.

d. Khi nhặt được thư của người khác thì không mở ra xem, tìm cách trả lại cho người nhận.


Chúc các em thi tốt và đạt kết quả cao!
